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Câu 1 (2,0 điểm):  

“Liên Xô, nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên, đã tỏ ra có sức mạnh phi thường. Ngay từ khi mới 

thành lập, Liên Xô chẳng những đập tan được bọn phản cách mạng trong nước mà còn đánh thắng cuộc 

can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc, chưa đầy 30 năm sau lại đánh thắng hoàn toàn bọn phát xít 

Đức – Ý – Nhật, chẳng những bảo vệ được Nhà nước Xô viết của mình mà còn góp phần to lớn giải 

phóng nhiều nước khác, cứu cả loài người khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa phát xít”. 

(Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc, trích trong : 

Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.388-389) 

a. Hãy làm rõ “sức mạnh phi thường” của nước Nga Xô viết (sau là Liên Xô) được nhắc đến trong 

đoạn tư liệu trên. 

b. Nêu những hiểu biết của em về ngày Lễ Chiến thắng của Liên bang Nga hiện nay. 

Nội dung Điểm 

a. Làm rõ “sức mạnh phi thường” của nước Nga Xô viết (sau là Liên Xô)… 1.5 

- Thắng lợi của nước Nga Xô viết trong cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài (1918 – 1920):  

+ Sau thắng lợi của CMT10 Nga năm 1917, quân đội 14 nước đế quốc đã cấu kết với các lực lượng 

phản cách mạng trong nước, mở cuộc tấn công vũ trang vào nước Nga Xô viết… 
0.25 

+ Từ 1918-1920: Chính quyền Xô viết đã thực hiện chính sách Cộng sản thời chiến, xây dựng quân 

đội, phân hóa và tiêu diệt các nhóm quân Bạch vệ, đánh đuổi quân đội nước ngoài… 
0.25 

-> Cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài diễn ra trong bối cảnh vô cùng khó khăn, thử thách: 

chính quyền cách mạng non trẻ, kẻ thù đông và mạnh nhưng nước Nga Xô viết vẫn giành thắng lợi, 

bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng… 

0.25 

- Thắng lợi của Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc (1941-1945):  

+ 1939: CTTG II bùng nổ, bằng chiến thuật chớp nhoáng, phát xít Đức đã chiếm được hầu hết các 

nước châu Âu. Tháng 6/1941: phát xít Đức tấn công và tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô…-> nhân dân 

Liên Xô tạm dừng kế hoạch 5 năm lần 3 để tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại… 

0.25 

+ 1941-1945: Hồng quân Liên Xô giành nhiều thắng lợi chiến lược, xoay chuyển cục diện chiến 

trường: chiến thắng Xtalin-grat (11/1942-2/1943), chiến dịch Béc-lin (4-5/1945), tấn công quân Nhật 

ở Đông Bắc Trung Quốc (8/1945)…-> đánh bại chủ nghĩa phát xít, kết thúc chiến tranh. 

0.25 

-> Liên Xô trở thành lực lượng trụ cột, quyết định trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít. Thắng lợi 

của Liên Xô không chỉ bảo vệ Nhà nước Xô viết, mà còn góp phần giải phóng các nước Đông Âu, tạo 

ra thời cơ khách quan thuận lợi cho nhiều nước thuộc địa đứng lên giải phóng… 

0.25 

b. Hiểu biết của em về ngày Lễ Chiến thắng của Liên bang Nga hiện nay 0.5 

- Đó là ngày 9/5 hàng năm – ngày kỉ niệm chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Chiến 

tranh thế giới thứ hai nhằm tưởng nhớ hàng chục triệu người đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ 

quốc, khẳng định niềm tự hào dân tộc và vai trò lịch sử của Liên Xô, thể hiện thông điệp hòa bình, 

chống chiến tranh… 

0.25 

- Các hoạt động kỉ niệm: Duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Đỏ; Diễu hành “Trung đoàn Bất 

tử” (người dân mang ảnh người thân từng tham gia chiến tranh); Bắn pháo hoa, đặt vòng hoa tưởng 

niệm tại các đài liệt sĩ… 

0.25 

 

Câu 2 (2,0 điểm):  

a. Lập bảng tóm tắt một số thành tựu của cuộc cách mạng KHKT sau Chiến tranh thế giới thứ hai 

theo mẫu sau: 
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Lĩnh vực Thành tựu tiêu biểu 

Công nghệ sinh học  

Công nghệ vật liệu  

Công nghệ năng lượng  

Công nghệ thông tin  

Công nghệ kĩ thuật số  

b. Theo em, trí tuệ nhân tạo có tác động như thế nào đến việc học tập của học sinh hiện nay? 

 

Nội dung Điểm 

a. Lập bảng tóm tắt một số thành tựu của cách mạng KHKT sau CTTG II theo mẫu… 1.25 

Lĩnh vực Thành tựu tiêu biểu 

Công nghệ 

sinh học 

Đạt được bước tiến dài trong công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ vi 

sinh…thúc đẩy cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp, các tiến bộ y dược và 

công nghệ thực phẩm… 

Công nghệ 

vật liệu 

Tạo ra những vật liệu mới chuyên dụng với tính năng vượt trội như pô-li-me siêu 

dẻo, com-pô-sít siêu bền, na-nô siêu nhỏ… 

Công nghệ 

năng lượng 

Khám phá và đưa vào ứng dụng các nguồn năng lượng mới, đa dạng như năng 

lượng nguyên tử, gió, mặt trời, nhiệt hạch… 

Công nghệ 

thông tin 

Tiến dài với các thế hệ máy tính điện tử có khả năng lưu trữ, xử lí thông tin, tính 

toán vượt trội và mạng internet được sử dụng rộng rãi… 

Công nghệ kĩ 

thuật số 

Đạt được nhiều thành tựu quan trọng về dữ liệu lớn, điện toán đám mây, trí tuệ 

nhân tạo, internet kết nối vạn vật, công nghệ in 3D…đặt nền móng cho sự ra đời 

và phát triển của rô bốt thông minh, nền kinh tế số, chính phủ số… 
 

0.25 

 

 

 

0.25 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

0.25 

 

b. Trí tuệ nhân tạo tác động đến việc học tập của học sinh hiện nay… 0.75 

- KĐ: trí tuệ nhân tạo tác động mạnh mẽ, hai chiều đến việc học tập của học sinh thông qua các nền 

tảng ứng dụng như: AI hỗ trợ học tập và hỏi đáp (Chat GPT,  Google Gemini…); AI hỗ trợ học ngoại 

ngữ (Elsa Speak, Duolingo…), AI tạo nội dung (viết, hình ảnh, video)… 

0.25 

+ Tích cực: Hỗ trợ học tập nhanh và hiệu quả hơn; tiết kiệm thời gian và chi phí; tăng hứng thú học 

tập; cá nhân hóa việc học để nâng cao hiệu quả, … 
0.25 

+ Hạn chế: Dễ phụ thuộc, lười suy nghĩ, giảm các kĩ năng như viết, phân tích, đánh giá vấn đề…; 

nguy cơ gian lận học tập; tiếp cận những thông tin chưa chính xác… 
0.25 

-> AI là công cụ hỗ trợ rất hữu ích, nhưng không thể thay thế hoàn toàn việc học của con người. Học 

sinh cần: sử dụng AI đúng mục đích, không lạm dụng, có trách nhiệm; kết hợp với tư duy phản biện 

cá nhân và sự hướng dẫn của thầy cô… 

+ 

 

Câu 3 (2,0 điểm):  

Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 (5/1941) 

khẳng định: Trong lúc này, quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của 

quốc gia, của dân tộc. 

a. Theo em, vấn đề “sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc” trong thời điểm lịch sử này là gì?  

b. Trong những năm 1941-1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giải 

quyết vấn đề đó như thế nào?     
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Nội dung Điểm 

a. Vấn đề “sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc” là… 0.25 

- Năm 1941: dưới sự cai trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, nhân dân Việt Nam rơi vào cảnh 

“một cổ hai tròng”, mâu thuẫn dân tộc gay gắt…-> vấn đề “sinh tử, tồn vong của quốc gia, dân tộc” là 

đánh Pháp đuổi Nhật, giành lại độc lập, giải phóng dân tộc. 

0.25 

b. Trong những năm 1941-1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam 

giải quyết vấn đề đó… 
1.75 

- Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng: Hội nghị TW8 (5/1941): 0.5 

+ Tiếp tục đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu: xác định nhiệm vụ đánh Pháp đuổi Nhật, 

giành độc lập, đưa vấn đề dân tộc về khuôn khổ từng nước Đông Dương, chủ trương thành lập Chính 

phủ nhân dân của nước VNDCCH. 

 + Phương pháp cách mạng: tiến hành khởi nghĩa vũ trang, từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi 

nghĩa. 

+ Nhấn mạnh công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền là nhiệm vụ trung tâm, thành 

lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh. 

- Chuẩn bị toàn diện cho khởi nghĩa vũ trang: 0.5 

+ Lực lượng chính trị: thành lập mặt trận Việt Minh nhằm “liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu 

nước”, lập ra các tổ chức quần chúng lấy tên là Hội Cứu quốc… 

 
+ Lực lượng vũ trang: thành lập Đội VN Tuyên truyền Giải phóng quân (1944), sau đó hợp nhất với 

Cứu quốc quân thành VN Giải phóng quân (1945)… 

+ Căn cứ địa: thành lập khu giải phóng Việt Bắc gồm 6 tỉnh: Cao – Bắc – Lạng – Hà – Tuyên – 

Thái… 

+ Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước (3->8/1945) với nhiều hình thức: mít tinh, biểu tình, phá 

kho thóc Nhật, khởi nghĩa từng phần…-> tập dượt quần chúng đấu tranh, làm tiền đề cho tổng khởi 

nghĩa. 
 

- Chớp thời cơ và tiến hành Tổng khởi nghĩa: 0.5 

+ Tháng 8/1945: phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh -> phát lệnh Tổng khởi nghĩa… 

 + Từ 14-28/8/1945: tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trên toàn quốc… 

+ 2/9/1945: chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước VNDCCH… 

-> Với thắng lợi của CMT8/1945, vấn đề “sinh tử, tồn vong của quốc gia, dân tộc” đã được giải 

quyết, mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử: kỉ nguyên độc lập, tự do… 
0.25 

      

Câu 4 (2,0 điểm): 

Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1947), quân dân 

Việt Nam đã từng bước đánh bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp như thế 

nào? 

 

Nội dung Điểm 

- Thực dân Pháp chủ trương thực hiện âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” nhằm tận dụng ưu thế áp 

đảo trong so sánh tương quan lực lượng, khắc phục hạn chế (xa hậu phương, khó tiếp tế…)… 
0.25 

- Năm 1946:  

+ Pháp: sau Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946), Pháp đưa quân ra Bắc, đóng quân tại các đô thị Bắc vĩ tuyến 

16, chuẩn bị cho kế hoạch đánh úp cơ quan đầu não của VN, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. 
0.25 

+ VN: xác định phương châm “trường kì kháng chiến”; chủ động phát động toàn quốc kháng chiến; 

mở đầu là cuộc chiến đấu ở các đô thị Bắc vĩ tuyến 16 (cuối 1946 đầu 1947) ở Hà Nội, Hải Dương, 

Hải Phòng, Nam Định, Huế… 

0.25 

-> Kết quả, ý nghĩa: góp phần tiêu diệt một phần sinh lực địch, tạo điều kiện cho cơ quan đầu não rút 

lui an toàn, tạo điều kiện đưa cả nước bước vào kháng chiến trường kì; đánh bại ý đồ đánh úp và 

bước đầu làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp. 

0.25 
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- Năm 1947:  

+ Pháp: tiếp tục theo đuổi âm mưu đánh nhanh thắng nhanh, thực hiện kế hoạch Bô-la-e, tấn công lên 

Việt Bắc (10/1947) nhằm: tiêu diệt cơ quan đầu não và bộ đội chủ lực của ta, nhanh chóng kết thúc 

chiến tranh. 

0.25 

+ VN: Đảng ra chỉ thị “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”, từng bước đẩy lùi các 

cuộc tiến công của địch trên đường số 4 và sông Lô, giành thắng lợi ở Chợ Mới, Chợ Đồn, đèo Bông 

Lau, Khe Lau, Đoan Hùng… 

0.25 

-> Kết quả, ý nghĩa: đến 12/1947: đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt Bắc, cơ quan đầu não kháng 

chiến được bảo vệ, bộ đội chủ lực trưởng thành, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị phá 

sản hoàn toàn… 

0.25 

- Việc đánh bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp, buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu 

dài đã khoét sâu vào điểm yếu của địch, buộc địch phải đánh theo lối đánh của ta, từng bước làm 

chuyển biến tương quan lực lượng theo hướng có lợi cho ta, là sự kế thừa nghệ thuật “dĩ đoản chế 

trường” của cha ông… 

0.25 

 

Câu 5 (2,0 điểm): 

“Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió 

Có phải người còn đó, là con gái của Bến Tre, con gái của Bến Tre 

Năm xưa đi trong đạn lửa, đi như nước lũ tràn về 

Ơi những con người làm nên…..”  

(Bài hát: Dáng đứng Bến Tre, sáng tác: nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý) 

Em hãy nêu tên và trình bày những nét chính về thắng lợi của nhân dân miền Nam Việt Nam trong 

cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) được nhắc tới trong bài hát trên. Vì sao thắng lợi 

đó được coi là bước ngoặt của cách mạng miền Nam? 

 

Nội dung Điểm 

* Nêu và trình bày những nét chính thắng lợi.... 1.25 

- Thắng lợi đó là phong trào Đồng khởi (1959 -1960) 0.25 

- Hoàn cảnh  

+ Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, chính quyền Ngô Đình Diệm tăng cường khủng bố….-> cách mạng khó 

khăn, cần một giải pháp quyết liệt hơn. 
0.25 

+ 1/1959: Hội nghị lần thứ 15 BCH TW Đảng, quyết định chuyển hướng đấu tranh, để nhân dân miền 

Nam sử dụng bạo lực cách mạng… 
0.25 

- Diễn biến:   

+ Từ những cuộc nổi dậy lẻ tẻ ở nhiều địa phương như Vĩnh Thạnh (Bình Định), Trà Bồng (Quảng 

Ngãi)…phong trào quần chúng đã lan rộng khắp miền Nam, trở thành cao trào cách mạng… 
0.25 

+ Tiêu biểu là ở Bến Tre (1/1960): từ ba xã của huyện Mỏ Cày, quần chúng đồng loạt nổi dậy đánh 

đồn bốt, diệt ác ôn…sau đó cuộc nổi dậy lan ra khắp tỉnh Bến Tre, mở rộng ra Nam Bộ, Tây Nguyên, 

các tỉnh Trung Trung Bộ… 

0.25 

- Kết quả: nhiều mảng lớn chính quyền địch ở các thôn, xã bị phá vỡ, các ủy ban nhân dân tự quản 

được thành lập… 
0.25 

* Thắng lợi đó được coi là bước ngoặt vì… 0.75 

- Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam, làm lung lay tận gốc chính 

quyền Ngô Đình Diệm… 
0.25 

- Đưa cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công… 0.25 

- Đưa đến sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam… 0.25 

 

 


